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DANH MỤC LOÀI CÂY SINH TRƯỞNG NHANH
	TT
	Loài cây

	
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	1
	Bạch đàn lai (Bạch đàn cự vỹ)
	Eucalyptus urophylla x Eucalyptus granitica

	2
	Bồ đề
	Styrax tonkinensis

	3
	Hông
	Paulownia tomentosa

	4
	Keo lai
	Acacia mangium x Acacia auriculiformis

	5
	Keo tai tượng
	Acacia mangium

	6
	Mỡ
	Mangletia conifera

	7
	Tếch
	Tectona grandis

	8
	Xoan ta
	Melia azedarach

	9
	Xoan đào
	Prunus arborea
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	Loài cây

	
	Tên Việt Nam
	Tên Khoa học

	1
	Bạch đàn
	Eucalyptus urophylla

	2
	Giổi ăn hạt
	Michelian tonkinensis

	3
	Giổi xanh
	Michelia mediocris

	4
	Lát hoa
	Chukrasia tabularis

	5
	Lim xanh
	Erythrophloeum fordii

	6
	Mắc ca
	Macadamia integrifolia

	7
	Quế
	Cinamomum cassia

	8
	Re hương
	Cinnamomum parthenoxylon

	9
	Sa mộc (Sa mu)
	Cunninghamia lanceolata

	10
	Sấu
	Dracontomelum duperreanum

	11
	Sơn tra
	Docynia indica

	12
	Sưa
	Dalbergia tonkinensis

	13
	Thông nhựa
	Pinus merkusii

	14
	Thông ba lá
	Pinus kesiya

	15
	Thông mã vĩ (Thông đuôi ngựa)
	Pinus massoniana

	16
	Tống quá sủ
	Alnus nepalensis

	17
	Trám đen
	Canarium tramdenum

	18
	Trẩu
	Vernicia motana

	19
	Vối thuốc
	Schima wallichii



